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STT Thứ Ngày 

tháng năm 

Lớp Tên giáo viên Nhân 

viên 

Ghi 

chú 

1 Thứ 2 03/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Vân Anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Anh  

3A3+NTA2 Hải, Quyên  

2 Thứ 3 

 

 

 

04/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

3 Thứ 4 

 

 

 

05/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Thủy, V.Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Anh  

3A3+NTA2 Hải, Quyên  

4 Thứ 5 

 

 

 

06/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, V. Anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Huyền,Anh  

3A3+NTA2 Thùy, Quyên  

5 Thứ 6 

 

 

 

07/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Hải, Quyên  



6 Thứ 2 

 

 

 

10/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Thủy, Vân Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Anh  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

7 Thứ 3 

 

 

 

11/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, V.Anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Anh  

3A3+NTA2 Hải, Hà  

8 Thứ 4 

 

 

 

12/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Thùy, Quyên  

9 Thứ 5 

 

 

 

13/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Thủy, Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Anh  

3A3+NTA2 Hải, Quyên  

10 Thứ 6 

 

 

 

14/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, V.Anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Anh  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

 

 

 

 

11 
Thứ 2 

 

 

 

17/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang,Thủy  

3A1+3A2 Oanh,Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Hải, Hà  

   5A1 Huyền, Dung Nghĩa,  



 

 

12 

 

 

Thứ 3 

 

 

18/12/2018 

5A2 Thu, Bền Nhàn  

4A1+4A2 Thủy, Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Hải  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

13 

Thư 4 

 

 

 

19/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Vân anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải,Anh  

3A3+NTA2 Thùy, Quyên  

 

 

 

14 Thứ 5 

 

 

 

20/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

 

 

 

15 

 

 

 

Thứ 6 

 

 

 

21/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Thủy,V anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Anh  

3A3+NTA2 Hải, Hà  

 

 

 

16 

 

 

 

Thứ 2 

 

 

 

24/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Vân Anh  

3A1+3A2 Oanh, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Cải, Hải  

3A3+NTA2 Thủy, Quyên  

 

 

 

17 

 

 

 

Thứ 3 

 

 

 

25/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Anh  

3A3+NTA2 Thùy, Quyên  

 

 

 

 

 

 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  



 

 

18 

 

 

Thứ 4 

 

 

26/12/2018 

4A1+4A2 Thủy, Vân Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Thùy  

3A3+NTA2 Hà, Quyên  

 

 

 

19 

 

 

 

Thứ 5 

 

 

 

27/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Thủy, Vân Anh  

3A1+3A2 Hiền, Bình  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Thu Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Thùy, Hà  

 

 

 

20 

 

 

 

Thứ 6 

 

 

 

28/12/2018 

5A1 Huyền, Dung Nghĩa, 

Nhàn 

 

5A2 Thu, Bền  

4A1+4A2 Giang, Thủy  

3A1+3A2 Oanh, Hiền  

NTA1 Thắm, Nhung  

5A3+4A3 Huyền, Cải  

3A3+NTA2 Thùy, Quyên  

 

                                                                     Thủy An, ngày 30 tháng 11 năm 2018 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Sáu 
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